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A-1 Trần Thị Nguyệt 12/07/2000 Nữ Nông nghiệp 50301006 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-2 Hoàng Thị Yến 30/01/1993 Nữ Nông nghiệp 90900615 CBT 2020 Khám sức khỏe

A-3 Hoàng Thị Xuân 21/12/1999 Nữ Nông nghiệp 50305261 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-4 Dương Văn Khuyến 28/02/1982 Nam Nông nghiệp 50300420 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

A-5 Lang Đức Tằm 18/01/1994 Nam Nông nghiệp 50305832 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

A-6 Lò Văn Kết 09/04/1989 Nam Nông nghiệp 50301571 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

A-7 Đặng Văn Ngà 01/03/1999 Nam Nông nghiệp 50302524 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

A-8 Nguyễn Hiệp Hưng 04/08/2000 Nam Nông nghiệp 50303705 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

A-9 Ngọc Văn Luyện 27/01/1988 Nam Nông nghiệp 50305286 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-10 Hà Duy Thắng 25/07/1989 Nam Nông nghiệp 50300658 Phú Thọ Không khám sức khỏe

A-11 Nguyễn Văn Cường 12/07/1987 Nam Nông nghiệp 50300137 Ninh Bình Không khám sức khỏe

A-12 Hà Văn Khuyên 20/01/1990 Nam Nông nghiệp 50302177 Nghệ An Không khám sức khỏe

A-13 Lương Văn Tâm 17/06/1987 Nam Nông nghiệp 50300746 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-14 Vi Văn Tô 05/08/1996 Nam Nông nghiệp 50305291 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-15 Đoàn Thị Hải 29/04/2000 Nữ Nông nghiệp 50302034 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

A-16 Nguyễn Doãn Thắng 06/08/1997 Nam Nông nghiệp 50306032 Quảng Trị Không khám sức khỏe

A-17 Nguyễn Quốc Việt 03/12/1999 Nam Nông nghiệp 50300961 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-18 Nguyễn Văn Linh 04/03/1996 Nam Nông nghiệp 50303198 Quảng Trị Khám sức khỏe

A-19 Trần Thái Long 03/02/1994 Nam Nông nghiệp 50303202 Quảng Trị Khám sức khỏe

A-20 Đỗ Văn Hiển 29/09/1990 Nam Nông nghiệp 50305290 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-21 Hà Thanh Lường 03/06/1982 Nam Nông nghiệp 50300649 Phú Thọ Không khám sức khỏe

A-22 Lưu Trà My 10/01/2000 Nữ Nông nghiệp 50300732 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-23 Hoàng Văn Sáng 08/01/1992 Nam Nông nghiệp 50300863 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-24 Vũ Việt Thương 02/01/1996 Nam Nông nghiệp 50305234 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-25 Hà Hữu Thủy 29/11/1999 Nam Nông nghiệp 50300644 Phú Thọ Không khám sức khỏe

A-26 Lê Huỳnh Đức 20/06/1998 Nam Nông nghiệp 50300648 Phú Thọ Không khám sức khỏe

A-27 Chiêu Văn Dương 08/08/1985 Nam Nông nghiệp 50300808 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-28 Nguyễn Văn Tuân 21/01/1991 Nam Nông nghiệp 50302306 Nghệ An Không khám sức khỏe

A-29 Đinh Văn Phụng 25/05/1989 Nam Nông nghiệp 50305278 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-30 Lương Văn Thiện 10/06/1990 Nam Nông nghiệp 50302224 Nghệ An Không khám sức khỏe

A-31 Hoàng Hiếu Thanh 08/12/1992 Nam Nông nghiệp 50301008 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-32 Đinh Công Nguyên 16/08/1999 Nam Nông nghiệp 50300630 Phú Thọ Không khám sức khỏe

A-33 Thào A Tráng 10/12/1995 Nam Nông nghiệp 50301111 Điện Biên Không khám sức khỏe

A-34 Nguyễn Trọng Thụy 23/12/1993 Nam Nông nghiệp 50300899 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-35 Nịnh Văn Giang 10/04/1994 Nam Nông nghiệp 50300986 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-36 Đặng Thị Vinh 03/02/1998 Nữ Nông nghiệp 50300970 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-37 Vi Thị Vân 30/11/1997 Nữ Nông nghiệp 50300831 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-38 Trần Văn Hòa 14/08/1997 Nam Nông nghiệp 50300936 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-39 Vũ Xuân Huy 19/06/1997 Nam Nông nghiệp 50300619 Phú Thọ Không khám sức khỏe
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A-40 Ngọc Thị Hội 16/05/2000 Nữ Nông nghiệp 50301020 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-41 Lại Văn Trọng 18/11/1999 Nam Nông nghiệp 50305212 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-42 Trần Văn Khánh 19/04/1999 Nam Nông nghiệp 50300988 Bắc Giang Không khám sức khỏe

A-43 Giàng A Dơ 10/09/1996 Nam Nông nghiệp 50301127 Điện Biên Không khám sức khỏe

A-44 Giàng A Xá 29/07/1997 Nam Nông nghiệp 50301161 Điện Biên Không khám sức khỏe

A-45 Nguyễn Văn Điệp 19/06/2000 Nam Nông nghiệp 50301222 Sơn La Không khám sức khỏe

A-46 Lương Văn Thủy 10/04/1996 Nam Nông nghiệp 50302263 Nghệ An Không khám sức khỏe

A-47 Bùi Văn Liệu 15/06/1991 Nam Nông nghiệp 50301765 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

A-48 Vũ Trọng Nhân 16/02/1988 Nam Nông nghiệp 50301497 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

A-49 Dương Văn Hiểu 02/11/1981 Nam Nông nghiệp 50300390 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

A-50 Lương Long Toàn 07/07/1991 Nam Nông nghiệp 90900440 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-1 Lê Văn Thắng 18/10/1994 Nam Ngư nghiệp 50780983 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-2 Phạm Minh Vương 24/08/1991 Nam Ngư nghiệp 50780322 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-3 Cao Văn Triên 14/08/1985 Nam Ngư nghiệp 50781084 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-4 Dương Văn Tuấn 14/10/1997 Nam Ngư nghiệp 50800739 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-5 Nguyễn Ngọc Lượng 24/12/1990 Nam Ngư nghiệp 50800949 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-6 Trần Văn Trường 01/01/2000 Nam Ngư nghiệp 50781576 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-7 Đặng Văn Vĩnh 10/06/1989 Nam Ngư nghiệp 50782805 Quảng Trị Khám sức khỏe

F-8 Phạm Ngọc Cường 20/08/1992 Nam Ngư nghiệp 50800667 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-9 Lê Bá Tuyển 11/11/1990 Nam Ngư nghiệp 50801519 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-10 Trần Quang Lai 10/06/2001 Nam Ngư nghiệp 50801621 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-11 Nguyễn Văn Hùng 06/07/1999 Nam Ngư nghiệp 50782219 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-12 Nguyễn Văn Dương 25/12/2000 Nam Ngư nghiệp 50801671 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-13 Nguyễn Ngọc Quyết 24/07/1997 Nam Ngư nghiệp 50803646 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-14 Hồ Minh Dũng 23/12/2000 Nam Ngư nghiệp 50781191 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-15 Lê Hữu Phước 08/06/1997 Nam Ngư nghiệp 50782840 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-16 Phạm Văn Đức 13/05/1999 Nam Ngư nghiệp 50801031 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-17 Nguyễn Minh Tuấn 12/05/1997 Nam Ngư nghiệp 50782235 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-18 Phạm Văn Phúc 09/05/1985 Nam Ngư nghiệp 50800896 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-19 Trương Quang Dũng 23/01/1995 Nam Ngư nghiệp 50802784 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-20 Hồ Văn Dũng 13/05/1997 Nam Ngư nghiệp 50801624 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-21 Trần Văn Đông 16/11/1987 Nam Ngư nghiệp 50781067 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-22 Nguyễn Công Đoàn 02/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50781224 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-23 Nguyễn Anh Tuấn 10/02/2000 Nam Ngư nghiệp 50782281 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-24 Nguyễn Văn Tuấn 07/10/1985 Nam Ngư nghiệp 50780335 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-25 Lê Viết Hiệp 30/09/1995 Nam Ngư nghiệp 50780206 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-26 Hoàng Văn Đại 16/03/1999 Nam Ngư nghiệp 50781095 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-27 Lê Thọ Cao 01/07/1991 Nam Ngư nghiệp 50783144 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-28 Trần Thanh Huy 28/03/1998 Nam Ngư nghiệp 50782960 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-29 Nguyễn Thế Hùng 22/12/2000 Nam Ngư nghiệp 50782316 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-30 Vũ Tuấn Anh 15/12/1997 Nam Ngư nghiệp 50775327 Ninh Bình Không khám sức khỏe

F-31 Phạm Văn Phúc 06/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50801764 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-32 Đậu Công Văn 09/04/2000 Nam Ngư nghiệp 50800882 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-33 Hoàng Văn Công 08/01/1992 Nam Ngư nghiệp 50800897 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



F-34 Nguyễn Nho Thương 01/08/2000 Nam Ngư nghiệp 50801524 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-35 Nguyễn Văn Tiến 10/10/1984 Nam Ngư nghiệp 50780419 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-36 Hoàng Văn Thượng 15/08/1998 Nam Ngư nghiệp 50800911 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-37 Nguyễn Văn Dũng 01/06/1996 Nam Ngư nghiệp 50801641 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-38 Nguyễn Văn Huân 19/10/2000 Nam Ngư nghiệp 50782253 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-39 Lê Văn Long 05/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50780946 Nghệ An Khám sức khỏe

F-40 Nguyễn Hữu Nghĩa 08/06/1998 Nam Ngư nghiệp 50800727 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-41 Hoàng Văn Phi 04/06/1999 Nam Ngư nghiệp 50801546 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-42 Trần Văn Phúc 01/02/1998 Nam Ngư nghiệp 50781608 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-43 Ngô Văn Vũ 02/11/2000 Nam Ngư nghiệp 50800737 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-44 Nguyễn Văn Nam 09/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50780158 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-46 Hoàng Văn Bình 19/10/2000 Nam Ngư nghiệp 50782331 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-48 Nguyễn Văn Sơn 20/04/1992 Nam Ngư nghiệp 50800148 Nam Định Không khám sức khỏe

F-49 Huỳnh Thanh Ry 22/11/1992 Nam Ngư nghiệp 50805030 Quảng Nam Không khám sức khỏe

F-50 Phan Văn Dương 28/07/2000 Nam Ngư nghiệp 50780926 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-51 Lê Văn Thành 01/07/1987 Nam Ngư nghiệp 50780987 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-53 Nguyễn Văn Hùng 22/07/1999 Nam Ngư nghiệp 50800666 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-54 Hoàng Văn Nam 24/07/1999 Nam Ngư nghiệp 50780998 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-55 Phan Xuân Hoài 14/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50802674 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-56 Hồ Văn Dũng 07/10/1986 Nam Ngư nghiệp 50781114 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-57 Nguyễn Văn Cường 14/08/1988 Nam Ngư nghiệp 50801034 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-58 Hoàng Kim Thuyên 15/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50782826 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-59 Trần Hoàng Nhật 01/01/2000 Nam Ngư nghiệp 50783022 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-60 Trần Đại Thanh 01/01/1984 Nam Ngư nghiệp 50775334 Ninh Bình Không khám sức khỏe

F-61 Hoàng Nguyên Tri 20/02/1999 Nam Ngư nghiệp 50781332 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-62 Lê Văn Thắng 06/07/1985 Nam Ngư nghiệp 50781235 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-63 Đặng Văn Yên 02/09/1991 Nam Ngư nghiệp 50800898 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-64 Nguyễn Thế Phương 20/05/1985 Nam Ngư nghiệp 50801678 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-65 Cao Văn Tùng 20/06/1992 Nam Ngư nghiệp 50801012 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-66 Nguyễn Hữu Giang 10/08/1994 Nam Ngư nghiệp 50781280 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-67 Nguyễn Văn Công 10/09/1992 Nam Ngư nghiệp 50775036 Nam Định Không khám sức khỏe

F-68 Nguyễn Văn Bằng 30/10/1991 Nam Ngư nghiệp 50801627 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-69 Nguyễn Văn Loan 15/10/1997 Nam Ngư nghiệp 50801669 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-70 Phạm Quốc Hải 03/03/2000 Nam Ngư nghiệp 50803952 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-71 Hồ Sỹ Cường 05/10/1986 Nam Ngư nghiệp 50781374 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-72 Bùi Văn Tuyên 18/08/1995 Nam Ngư nghiệp 50781007 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-73 Lại Văn Hải 02/08/1996 Nam Ngư nghiệp 50780257 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-74 Quách Văn Sang 25/01/1994 Nam Ngư nghiệp 50800972 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-76 Nguyễn Văn Trắng 26/08/1995 Nam Ngư nghiệp 50780487 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

F-77 Hồ Văn Thắng 03/02/2000 Nam Ngư nghiệp 50781099 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-78 Trần Văn Tập 19/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50801653 Nghệ An Không khám sức khỏe

C-1 Trần Tiến Anh 26/02/1991 Nam Xây dựng 10031368 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

C-2 Hoàng Mạnh Quỳnh 19/08/1997 Nam Xây dựng 50750616 Phú Thọ Không khám sức khỏe

C-3 Lê Đình Giang 01/09/1991 Nam Xây dựng 50760235 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



C-4 Vũ Văn Hoàng 11/11/1997 Nam Xây dựng 50760312 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

C-5 Hồ Bình Thạnh 24/11/1997 Nam Xây dựng 50770811 Cần Thơ Không khám sức khỏe

C-6 Lê Đình Tới 02/10/1992 Nam Xây dựng 10025297 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

C-7 Lê Sĩ Tiến 03/11/1996 Nam Xây dựng 10045448 Gia Lai Không khám sức khỏe

C-8 Nguyễn Thế Thắng 24/11/1995 Nam Xây dựng 10045222 Kon Tum Không khám sức khỏe

C-9 Nguyễn Văn Dũng 25/05/1997 Nam Xây dựng 50770114 Gia Lai Không khám sức khỏe

C-10 Nguyễn Văn Hải 20/07/1998 Nam Xây dựng 50770267 Đăk Nông Không khám sức khỏe

C-11 Hoàng Văn Minh 02/09/1989 Nam Xây dựng 50760263 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

C-12 Lê Khắc Hiệu 17/04/1990 Nam Xây dựng 10029451 Nghệ An Không khám sức khỏe

C-13 Nguyễn Cảnh Thoại 08/02/1993 Nam Xây dựng 10045512 Gia Lai Không khám sức khỏe

C-14 Nguyễn Văn Hùng 04/12/1991 Nam Xây dựng 10031524 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

C-15 Phạm Văn Trung 30/01/1995 Nam Xây dựng 50760443 Nghệ An Không khám sức khỏe

C-16 Phùng Bá Tài 10/08/1994 Nam Xây dựng 50760424 Nghệ An Không khám sức khỏe

C-17 Trần Văn Hoan 06/11/1991 Nam Xây dựng 10006637 Hưng Yên Khám sức khỏe

C-18 Nguyễn Văn Long 10/02/1998 Nam Xây dựng 50770113 Gia Lai Không khám sức khỏe


